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ĐỀ TÀI SỐ 31

PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ AXIT CLOHIĐRIC
1. Tính chất vật lí  
2. Tính chất hóa học
3. Điều chế
4. Ứng dụng 
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu: Giải thích vai trò của axit clohiđric trong dạ dày
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1. Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron: 
a) Al + Cl2      t0       AlCl3
b) Mg + HNO3            Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
Câu 2. Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối.  
a)  Viết phương trình hóa học xảy ra. 
b)  Tính thể tích khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng sắt đã dùng. 
Câu 3. Cho 7,5 gam hỗn hợp bột nhôm và magie vào dung dịch HCl dư, thu được 7,84 lít khí B (đktc) và hỗn hợp các muối C.  
a)  Xác định thành phần của khí B và muối C là gì? 
b)  Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
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                                                          ĐỀ TÀI SỐ 31
MỞ ĐẦU
Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.
NỘI DUNG
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ AXIT CLOHIĐRIC
1.Tính chất vật lí 
[bookmark: _Toc13428514][bookmark: _Toc51659868]- Hiđro clorua (HCl) tan vào nước tạo thành dung dịch Axit Clohidric (HCl).
- Axit HCl là chất lỏng không màu, dễ bay hơi. Dung dịch axit HCl không màu, HCl đặc bốc khói trong không khí ẩm.
2.Tính chất hóa học 
Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh.
a/ Tác dụng chất chỉ thị:
Dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)
HCl → H+ + Cl-
b/ Tác dụng với kim loại
Tác dụng với KL (đứng trước H trong dãy Bêkêtôp) tạo muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí hidrô (thể hiện tính oxi hóa)
Fe + 2HCl t0→ FeCl2 + H2
2Al + 6HCl t0→  2AlCl3 + 3H2
Cu + HCl → không có phản ứng
c/ Tác dụng với oxit bazo và bazo:
Sản phẩm tạo muối và nước
NaOH + HCl → NaCl + H2O
CuO + 2HCl t0→ CuCl2 + H2O
Fe2O3 + 6HCl t0→ 2FeCl3 + 3H2O
d/ Tác dụng với muối (theo điều kiện phản ứng trao đổi)
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑
AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3
(dùng để nhận biết gốc clorua )
Ngoài tính chất đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl đặc còn thể hiện vai trò chất khử khi tác dụng chất oxi hoá mạnh như KMnO4, MnO2, K2 Cr2O7, MnO2, KClO3 ……
4HCl + MnO2 t0→ MnCl2 + Cl + 2H2 O
K2 Cr2 O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2 O
Hỗn hợp 3 thể tích HCl và 1 thể tích HNO3 đặc được gọi là hỗn hợp nước cường toan (cường thuỷ) có khả năng hoà tan được Au ( vàng)
3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2O
NOCl → NO + Cl
[bookmark: _Toc13428519][bookmark: _Toc51659873]Au + 3Cl → AuCl3
3. Điều chế
[bookmark: _Toc13428521][bookmark: _Toc51659875]a/ Phương pháp sunfat: cho NaCl tinh thể vào dung dịch H2SO4 đậm đặc
2NaCltt + H2SO4 t0>=400độ   Na2 SO4 + 2HCl↑
NaCltt + H2SO4  t0<=250độ    NaHSO4 + HCl↑
b/ Phương pháp tổng hợp: đốt hỗn hợp khí hidro và khí clo
H2 + Cl2        as        2HCl hidro clorua.
4. Ứng dụng
 NaCl dùng để ăn, sản xuất Cl2, NaOH, axit HCl
- KCl phân kali
- ZnCl2 tẩy gỉ khi hàn, chống mục gỗ.
- BaCl2 chất độc
- CaCl2 chất chống ẩm
- AlCl3 chất xúc tác
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
 Nội dung nghiên cứu: Giải thích vai trò của axit clohiđric trong dạ dày
Trong cơ thể con người, Axit clohidric (HCl ) tồn tại chủ yếu trong dịch vị dạ dày, nó đóng vai trò là một chất xúc tác để giải phóng ra enzym pepsin có tác dụng phân cắt protein. Vì vậy, Axit clohidric có vai trò rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất của cơ thể chúng ta.


1. Axit clohiđric là gì?
Axit clohiđric (HCl): Tuy không phải là enzym tiêu hóa nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tiêu hóa. HCI giúp tạo độ pH cần thiết để hoạt hóa pepsinogen thành pepsin và tạo môi trường pH thích hợp cho pepsin hoạt động. Ngoài ra còn có vai trò sát khuẩn, tiêu diệt các vi khuẩn có trong thức ăn.
2. Định lượng axit clohiđric trong dạ dày là bao nhiêu?
Trong dung dịch dạ dày của người có axit clohidric với nồng độ khoảng từ 0,0001 đến 0,001 mol/l (có độ pH tương ứng là 4 và 3). Ngoài việc hòa tan các muối khó tan, axit clohidric còn là chất xúc tác cho các phản ứng thủy phân các chất gluxit (chất đường, bột) và chất protein (chất đạm) thành các chất đơn giản hơn để cơ thể có thể hấp thụ được.
Lượng axit clohidric trong dịch vị dạ dày người nhỏ hơn hoặc lớn hơn mức bình thường đều gây bệnh cho người. Khi trong dịch vị dạ dày có nồng độ axit clohidric nhỏ hơn 0,0001 mol/l (pH > 4,5), người ta mắc bệnh khó tiêu, ngược lại nồng độ lớn hơn 0,001 mol/l (pH < 3,5), người ta mắc bệnh ợ chua. Một số thuốc chữa đau dạ dày có chứa muối natri hidrocacbonat NaHCO3 (còn gọi là thuốc muối) có tác dụng trung hòa bớt axit trong dạ dày.
NaHCO3 + HCl -> NaCl + CO2 + H2O
3. Các phương pháp định lượng glucose trong máu
 Củ gừng: Gừng có tác dụng kháng viêm, giảm đau, trung hòa axit dạ dày, cải thiện tình trạng trào ngược, khó tiêu do dư axit. Để chữa thừa axit dạ dày, bệnh nhân nên ăn 2 - 3 lát gừng tươi mỗi ngày hoặc uống trà gừng đều được;
Củ nghệ: Nghệ chứa nhiều curcumin, giúp trung hòa axit dạ dày, bảo vệ các tế bào trong dạ dày khỏi bị ăn mòn, đồng thời ngăn ngừa viêm loét và trào ngược dạ dày - thực quản. Để giảm axit dạ dày, bệnh nhân nên trộn 120g bột nghệ với 60g mật ong, vo thành viên nhỏ cỡ hạt ngô, mỗi lần uống 3 viên, 3 lần/ngày và dùng ít nhất 10 ngày liên tục;
Mật ong: có chứa hàm lượng cao vitamin C, E và các khoáng chất canxi, kẽm, kali có tác dụng cân bằng độ pH trong dạ dày, giảm sản xuất axit và ngăn ngừa những tác hại do thừa axit dạ dày gây ra. Để giảm axit dạ dày bằng mật ong, người bệnh nên uống 1 thìa mật ong vào các buổi sáng và buổi tối trước khi ăn 15 phút hoặc thêm 2 thìa mật ong vào trà hoa cúc, uống 3 cốc nhỏ mỗi ngày.
Axit dạ dày giúp tiêu hóa thức ăn, cho phép cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên, nếu dư thừa axit dạ dày thì sẽ gây ra những vấn đề không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, mỗi người cần biết cách trung hòa axit dạ dày bằng cách duy trì một chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh.
4. Tại sao cần đo định lượng axit clohiđric trong dạ dày?
Axit HCl có trong dạ dày giúp dạ dày tiêu hóa và hấp thụ thức ăn một cách dễ dàng. Nhưng nếu lượng axit này dư thừa thì sẽ dẫn tới các bệnh về dạ dày.
 Axit clohydric có nồng độ cao, nếu là axit đậm đặc có thể ăn mòn các mô của con người.
HCl ở dạng lỏng được sử dụng làm các chất tẩy rửa. Chính vì thế, khi tiếp xúc với các loại chất tẩy rửa tại nhà, bạn không nên tiếp xúc trực tiếp để tránh bị ăn mòn da.
Axit clohydric (HCl) trong dạ dày có nồng độ khoảng từ 0,0001 – 0,001 mol/l. Chúng giúp các thực phẩm có thể trở thành các chất dễ hấp thu, tốt cho cơ thể.
Cụ thể như: tinh bột, protein, đường, muối,.. trở thành những chất đơn giản cung cấp dinh dưỡng nuôi cơ thể.
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1. Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron: 
a) 2Al + 3Cl2       t0       2AlCl3
- Quá trình oxi hóa: Al0 Al+3 + 3e        x2
- Quá trình khử: 6Cl0 6Cl-1 +6e            x1
b) 4Mg + 10HNO3            4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
- Quá trình oxi hóa: Mg0  Mg+2 +2e     x4
- Quá trình khử: N+5 +8e  N-3                       x1
Câu 2. Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối.  
a) Viết phương trình hóa học xảy ra. 
b)  Tính thể tích khí clo ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng sắt đã dùng.
Bài giải:
a)2Fe + 3Cl2 t0 2FeCl3
   0,2      0,3            0,2 mol
nFeCl3=m/M=32,5/162,5=0,2 mol
nCl2= 0,3 mol
b)VCl2=n.22,4=0,3.22,4=6,72 lít
   mFe=n.M=0,2.56=11,2 g
Câu 3. Cho 7,5 gam hỗn hợp bột nhôm và magie vào dung dịch HCl dư, thu được 7,84 lít khí B (đktc) và hỗn hợp các muối C.  
a)  Xác định thành phần của khí B và muối C là gì? 
b)  Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
Bài giải:
*Số mol khí H2 
nH2=V/22,4=7,84/22,4=0,35 mol
PTHH: 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2↑
            2x                                     3x
            Mg + 2HCl  MgCl2 + H2↑
             y                                     y
Gọi số mol của Al là x, Mg là y
 nH2= 3x+y= 0,35 (1)
Đề cho: mAl+mMg=7,5
         2x.27+24.b=7,5 (2)
Giải hệ (1) (2)     3x+y= 0,35
                            54x + 24y= 7,5
                            x= 0,05 (Al)
                            y= 0,2 (Mg)
 Khí B là H2
 Muối C là AlCl3 và MgCl2
b) mAl= 2x.27=2.0,05.27=2,7 g
%mAl= mAl/mhh.100=2,7/7,5.100=36%
mMg= 24.y=24.0,2=4,8 g
%mMg=mMg/mhh.100=4,8/7,5.100=64%
KẾT LUẬN. 
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm…Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngàyđều có liên quan đến hoá học.Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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